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BÁO CÁO KIỂM KÊ KHO SÁCH NĂM 2019
Trung Tâm Thư Viện tiến hành tổng kiểm kê chi tiết Vốn tài liệu thư viện (tất cả sách in) từ ngày 15/04/2019 đến ngày 27/04/2019.
1. Mục đích:
 Xác định rõ số lượng sách hiện có trong kho, sách đang lưu hành, sách thất thoát và các vấn đề liên quan đến vốn tài liệu tại Thư viện
2. Người thực hiện kiểm kê: 
Bao gồm 3 nhân viên thực hiện kiểm kê: nhân viên Nguyễn Thị Trang, nhân viên Đặng Thu Hà và nhân viên Hà Thị Hậu
3. Đối tượng kiểm kê:
Bao gồm:
- 1 file Excel lưu trữ Cơ sở dữ liệu sách
- 22 kệ sách trong kho của Thư viện. 
- 1 file Excel sách Mượn – Trả của Cán bộ - Giáo viên
- 1 file Excel sách Mượn – Trả của Sinh viên
- 1 file Excel sách đền tiền của Cán bộ - Giáo viên và Sinh viên
4. Kết quả kiểm kê:
Số lượng sách trước khi tiến hành kiểm kê là 4.365 nhan đề với 24.966 bản sách trong đó:
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	Sách trên kệ
	24.463 cuốn
	

	Sách CB-GV mượn 
	158 cuốn
	

	Sách Sinh viên mượn 
	297 cuốn
	

	Sách đền tiền 
	48 cuốn
	


Sau quá trình kiểm kê 22 kệ sách trong kho thư viện kết hợp với các file sách Mượn – Trả của Cán bộ - Giáo viên và của Sinh viên; File sách đền tiền của Cán bộ - Giáo viên và Sinh viên. Cộng với số sách bổ sung mới trong năm 2019 con số tổng hợp lại được là:
1 File lưu trữ sách với 4.814 nhan đề / 29.115 bản sách, được thống kê theo từng Môn loại như sau:
	SỐ LƯỢNG SÁCH TRONG KHO KIỂM KÊ NGÀY 27/4/2019

	
	
	
	
	

	STT
	Môn loại
	SL Nhan đề
	SL Bản sách
	Ghi chú

	1
	Anh văn
	209
	903
	 

	2
	Từ điển
	95
	345
	 

	3
	Chính trị
	387
	3570
	 

	4
	Cơ khí chế tạo
	71
	446
	 

	5
	Cơ khí công nghệ kim loại
	29
	284
	 

	6
	Cơ khí tiện
	12
	105
	 

	7
	Cơ khí vẽ kỹ thuật
	37
	396
	 

	8
	Cơ khí hàn
	26
	167
	 

	9
	Cơ khí tổng loại
	123
	783
	 

	10
	Cơ khí cơ học
	62
	599
	 

	11
	Điện lạnh
	93
	612
	 

	12
	Điện tử
	422
	2334
	 

	13
	Điện
	271
	1827
	 

	14
	Xe máy
	28
	72
	 

	15
	Ô tô
	119
	712
	 

	16
	Kinh tế
	24
	239
	 

	17
	Lịch sử
	86
	159
	 

	18
	Cắt may
	101
	576
	 

	19
	Nấu ăn
	82
	242
	 

	20
	Cắm hoa
	39
	83
	 

	21
	Pháp luật
	171
	596
	 

	22
	TT HCM
	126
	241
	 

	23
	Tâm lý
	167
	426
	 

	24
	Tin học
	421
	2694
	 

	25
	Toán học
	109
	638
	 

	26
	Vật lý
	73
	485
	 

	27
	Hóa học
	61
	601
	 

	28
	Văn hóa
	224
	580
	 

	29
	Thơ
	43
	109
	 

	30
	VH dân gian
	44
	115
	 

	31
	PB-LLVH
	44
	124
	 

	32
	PB-BLVH
	93
	278
	 

	33
	VH nước ngoài
	284
	469
	 

	34
	VH Việt Nam
	162
	370
	 

	35
	Y học
	61
	118
	 

	36
	Tài liệu
	44
	847
	 

	37
	Tham khảo
	72
	373
	 

	38
	Học đường
	8
	40
	 

	39
	Bồi dưỡng
	44
	231
	 

	40
	SGK C.III MỚI
	150
	2431
	 

	41
	Nga văn
	2
	16
	 

	42
	Địa lý và du lịch
	2
	12
	 

	43
	Nghiệp vụ khách sạn
	2
	15
	 

	44
	Tài chính - K.toán
	16
	499
	 

	45
	Tài chính - N.hàng
	18
	982
	 

	46
	Kế toán
	24
	421
	 

	47
	Môi trường
	2
	17
	 

	48
	Quản trị KD
	29
	880
	 

	49
	Tài chính quốc tế
	2
	53
	 

	 
	TỔNG
	4814
	29.115
	 

	
	
	
	
	

	
	Tổng số đầu sách: 4814 nhan đề
	
	

	
	Tổng số bản sách: 29.115 bản
	
	




TP.Hồ Chí Minh Ngày  27 tháng 04 năm 2019


Người làm báo cáo



Hà Thị Hậu


